GIỜ HỌC TUẦN 1
Thứ 2: PTNN: GIỌNG HÓT CHIM SƠN CA
            PTNT: VẬT NUÔI TRONG NHÀ
Thứ 3: PTNT: QUAN  SÁT VỊT CON
             TCKNXH: BẢO VỆ CHĂM SÓC CON VẬT
Thứ 4: PTNT: CHĂM SÓC VÀ BẢO VỆ CON VẬT
            TẬP BÉ KPKH: CON VẬT CÓ NHIỀU MÀU SẮC KHÁC  NHAU  (Trang 6)
Thứ 5: PTTM: ÂM NHẠC:  "THƯƠNG CON MÈO"
            PTNT: PHÂN LOẠI MỘT SỐ LOẠI CON VẬT THEO MỘT DẤU HIỆU
Thứ 6: PTTC:  "TRƯỜN VỀ PHÍA TRƯỚC"
             PTNT: MỐI LIÊN HỆ ĐƠN GIẢN GIỮA CON VẬT QUEN THUỘC VỚI MÔI  TRƯỜNG  SỐNG CỦA CHÚNG

























GIỜ HỌC TUẦN 2
Thứ 2: KNS:  "PHÒNG TRÁNH  HÀNH ĐỘNG NGUY  HIỂM"
            TẬP LQCV: CHỮ E (trang 8)  
Thứ 3: PTNN: QUẢ TÁO CỦA AI?
                  TẬP LQCV: CHỮ Ê 
 THỨ 4: PTNT: ĐẾM TRONG PHẠM VI 2
            TẬP LQVT: "TÔ MÀU THEO QUI TẮC"
THỨ 5: VĐTN  "CON CHIM NON"
             TẬP LQVT: GIỐNG NHAU          
THỨ 6: PTTC:  " BÒ THEO HƯỚNG THẲNG "
             KNS: LỰA CHỌN THỨC ĂN PHÙ HỢP CHO RĂNG
                  

























GIỜ HỌC TUẦN 3
THỨ 2: PTTM:  VẼ GÀ CON
            TẬP HĐ LÀM QUEN VỚI TOÁN
THỨ 3: PTNN:  " CÂY TÁO THẦN "
                 TẬP HĐLQCV: CHỮ C
THỨ 4: PTNT: TÁCH 1 NHÓM ĐỐI TƯỢNG THÀNH NHÓM  NHỎ
                 TẬP KPKH: CHÂN CỦA CÁC CON VẬT ( TRANG 5)   
 THỨ 5: PTTM: VỖ TAY THEO NHỊP "GÀ TRỐNG,  MÈO CON VÀ CÚN CON"
            TẬP LQCV: CHỮ I ( TRANG 12 )
THỨ 6: PTTC  " NÉM TRÚNG ĐÍCH  NGANG BẰNG 1 TAY "
             TẬP KPKH: CON VẬT SỐNG TRÊN CẠN, CON VẬT SỐNG  DƯỚI  NƯỚC ( TRANG 4 )

	























GIỜ HỌC TUẦN 4
Thứ 2: PTTM: DÁN CÂY THÔNG
            TẬP LQVT: RỘNG VÀ HẸP ( TRANG 17 )
THỨ 3: LỄ HỘI BÉ VUI NOEL 
                  TẬP KNVÐT: VẼ THEO NÉT CONG TRÒN       
THỨ 4: PTNT  "VÒNG ĐỜI CỦA  ẾCH"
            LQCV: CHỮ I (TRANG 12)
THỨ 5: PTTM: DH "GÀ TRỐNG GỌI "
            KNS: KHÔNG CƯỜI ĐÙA TRONG KHI ĂN, UỐNG HOẶC KHI ĂN CÁC LOẠI QUẢ  CÓ HẠT....      
THỨ 6: PTTC: ĐẬP VÀ BẮT BÓNG
            TẬP LQVT: RỘNG VÀ HẸP ( TRANG 17 )
                





















	



GIỜ HỌC TUẦN 5
THỨ 2: PTNT: GỘP 2 NHÓM ĐỐI TƯỢNG VÀ ĐẾM
            KNS: NHẬN BIẾT VÀ PHÒNG TRÁNH NHỮNG VẬT DỤNG NGUY HIỂM ĐẾN TÍNH  MẠNG.
THỨ 3: PTTM:  TẠO MẪU TÓC BẰNG LÁ CÂY
                  TCKNXH: CHỜ ĐẾN LƯỢT
THỨ 4: NGHĨ TẾT TÂY
THỨ 5: PTTM: VTTP: AI CŨNG YÊU CHÚ MÈO
[bookmark: _GoBack]            PTNN: CHIM CON VÀ GÀ CON 
THỨ 6: PTTC: TRƯỜN THEO HƯỚNG DÍCH DẮC
            PTNT:  DẤU CHÂN AI?
                

